
PHỤ LỤC 

MẪU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHO MỘT NGÀNH/ NGHỀ​
(Kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-LĐTBXH ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội) 

Tên ngành/nghề: .............................................................................................. 

Mã ngành/nghề: ............................................................................................... 

Trình độ đào tạo: ............................................................................................. 

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học 
và lớp học thực hành.............. người học. 

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 

STT Định mức lao động Định mức (giờ) Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

I Định mức lao động trực tiếp     

1 Định mức giờ dạy lý thuyết     

  Trình độ.... ..............   

  ............. ..............   

2 Định mức giờ dạy thực hành     

  Trình độ/bậc... ..............   

  ... ..............   

II Định mức lao động gián tiếp     

        

        

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
Định mức thiết bị 

(giờ) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Thiết bị 1     



2 Thiết bị 2     

  ...     

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư Đơn vị tính Yêu cầu kỹ 
thuật Tiêu hao 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Vật tư 1       

2 Vật tư 2       

  ...       

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Tên cơ sở vật chất 

Diện tích sử dụng 
trung bình của 01 
(một) người học 

(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

người học 
(giờ) 

Định mức sử dụng của 
01 (một) người học 

(m2 x giờ) 

I Khu học lý thuyết       

... ...       

II Khu học thực hành, 
thực tập, thí nghiệm 

      

1 Phòng thực hành (A)       

2 Xưởng thực thực hành 
(B) 

      

. Phòng thí nghiệm (C)       

III Khu chức năng, hạ 
tầng khác 

      

1 Thư viện       

. ..       
 


